
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Lê Khánh An 01/09/2011 002 01

2 Bùi Bảo Anh 11/07/2011 008 01

3 Nguyễn Phúc Hoàng Anh 04/09/2011 022 01

4 Dương Nguyễn Ngọc Ánh 27/06/2011 057 03

5 La Thiên Ân 03/11/2011 061 03

6 Võ Duy Bảo 25/08/2011 063 03

7 Nguyễn Gia Bảo 27/06/2011 068 03

8 Tô Tiến Dũng 21/05/2011 098 04

9 Nguyễn Hồng Đan 28/02/2011 113 05

10 Nguyễn Thành Đạt 06/08/2011 121 05

11 Trần Trúc Kim Hà 10/06/2011 143 06

12 Nguyễn Hoàng Hải 23/11/2011 148 06

13 Lê Khắc Minh Hạnh 01/11/2011 149 06

14 Nguyễn Quỳnh Gia Hân 10/07/2011 164 06

15 Trịnh Gia Huy 25/11/2011 189 07

16 Nguyễn Ngọc Huy 06/08/2011 192 07

17 Trịnh Phan Minh Khang 05/08/2011 213 08

18 Đỗ Trường Khang 19/06/2011 221 09

19 Trần Lê Anh Khôi 22/04/2011 249 10

20 Trần Nhật Lam 11/01/2011 258 10

21 Nguyễn Minh Long 07/01/2011 280 11

22 Võ Ánh Sao Mai 15/10/2011 287 11

23 Vũ Nguyễn Tuấn Minh 01/01/2011 305 12

24 Hà Bảo Nam 05/01/2011 315 12

25 Thái Đông Nghi 10/09/2011 327 12

26 Hoàng Quốc Nguyên 21/04/2011 354 13

27 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 14/02/2011 355 14

28 Mai Khánh Như 01/08/2011 378 14

29 Đỗ Hoàng Phát 31/08/2011 385 15

30 Nguyễn Gia Phú 22/07/2011 395 15

31 Trần Minh Phúc 24/03/2011 406 15

32 Ngô Minh Phương 19/11/2011 418 16

33 Trần Anh Minh Quân 08/04/2011 432 16

34 Nguyễn Hoàng Sa 21/01/2011 449 17

35 Phạm Bùi Phúc Tâm 26/05/2011 459 17

36 Lê Quyết Thắng 30/08/2011 473 18

37 Nguyễn Phan Khánh Thi 04/04/2011 474 18

38 Trần Ngọc Bảo Trân 25/01/2011 518 20

39 Nguyễn Thanh Trúc 08/04/2011 533 20

40 Đặng Chí Trung 24/05/2011 537 20

41 Lâm Khả Tú 12/08/2011 543 20

42 Tạ Ngọc Phương Uyên 11/12/2011 562 21

43 Võ Xuân Vy 11/06/2011 590 22

Danh sách này có: 43 học sinh.
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